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VN - INDEX 1,174.85  -1.52%

HNX - INDEX 220.80  -2.39%

DOW JONES INDUS 37,986.40  0.56%

EURO STOXX 50 PR 4,918.09  -0.37%

CSI 300 INDEX 3,541.66  -0.79%

SJC (Ng.đ/Lượng) 84.000  0.24%

Quốc tế (USD/Oz) 2,383.95  0.41%

USD/VND (BQ LNH) 24.272  0.05%

DXY 106.04  -0.14%

EUR/USD 1.0663  0.24%

USD/JPY 154.68  0.06%

USD/CNY 7.2393  0.01%

Dầu thô WTI (USD/th) 83.02  -1.77%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Hai, ngày 22/04/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ NHNN cho phépNHTM giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm 2024

▪ ‘FED chần chừ hạ lãi suất, cần tính toán lượng vàng nhập khẩu để tránh ảnh

hưởng tới dự trữ ngoạihối'

▪ HOSE dự kiến vận hành hệ thống giao dịch mới ngày 2/5/2024

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Thủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển KTXH

▪ Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số với 4 trụ cột

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Kinh tế châu Âu có khả năng 'lội ngược dòng' trong năm nay?

▪ Các ngân hàng trung ương châu Á chật vật 'chế ngự' đô la

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) hiện ở mức 106.09. DXY duy trì ở ngưỡng cao của tuần trước khi có báo

cáo rằng Israel tấn công Iran trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông, chỉ vài ngày sau khi

Iran tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Israel.

➢ Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/04, hợp đồng vàng giao ngay tiến 0.7% lên 2,395.15 USD/Ounce,

sau khi tăng cao tới mức 2,417.59 USD/Ounce vào đầu phiên. Giá vàng tăng và ghi nhận 5 tuần

tăng liên tiếp, do lo ngại về “sự trả đũa ăn miếng trả miếng” tiếp theo giữa Iran và Israel đã kích

thích nhu cầu trú ẩn an toàn.

➢ Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/04, hợp đồng dầu WTI tăng 0.5% lên 83.14 USD/thùng. Các hợp

đồng dầu thô tương lai giảm mạnh trong tuần qua khi nhà đầu tư nhận thấy rủi ro hạn chế rằng

cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Iran sẽ gây ra một cuộc chiến tranh rộng hơn, qua đó làm gián

đoạn nguồn cung dầu thô.

Dữ liệu về Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân của Mỹ (PCE), thước đo lạm phát của FED, sẽ được công bố
vào ngày 26/4. Nếu con số này cao hơn thì đó có thể là lực đẩy cho USD và lợi tức trái phiếu kho
bạc. Đây là dữ liệu quan trọng trong tuần này.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 04/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 04/2024
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Giá vàng - Tháng 04/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 04/2024
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NHNN cho phép ngân hàng

thương mại giữ nguyên nhóm nợ

đến hết năm 2024

Tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng (NH) Q.I/2024, Phó

Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ cho phép các

ngân hàng thương mại (NHTM) kéo dài chính sách cơ cấu, giữ nguyên nhóm nợ

với doanh nghiệp (DN) khó khăn thêm 6 tháng, thay vì kết thúc vào ngày

30/6/2024. “Đây là chính sách giúp hỗ trợ DN cũng là hỗ trợ NH nhưng nếu lạm

dụng quá thì đến một lúc nào đó sẽ ảnh hưởng đến nền tài chính quốc gia”. Phó

Thống đốc cho biết thêm, đến hết 2024, NHNN sẽ đánh giá lại chính sách cơ

cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, nếu DN vẫn khó khăn thì nghiên

cứu cơ chế khác hỗ trợ. Thực tế, việc kéo dài hiệu lực Thông tư 02 là nguyện

vọng của hầu hết NH, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế (KT) phục hồi chậm, nhu

cầu tín dụng yếu. Số liệu mới nhất từ NHNN cho thấy, tính đến 31/12/2023, có

#188.000 lượt khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm

nợ, với tổng giá trị nợ gốc và lãi được cơ cấu trên 183.500 tỷ đồng. NHNN tiếp

tục giữ nguyên các mức lãi suất (LS) điều hành sau 4 lần điều chỉnh giảm trong

2023 trong bối cảnh LS thế giới vẫn neo cao; tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng

(TCTD) tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp. NHNN sẽ tiếp tục điều

hành LS phù hợp với diễn biến thị trường; điều hành tỷ giá linh hoạt nhằm ổn

định thị trường ngoại tệ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô (KTVM); chủ động điều

hành tăng trưởng tín dụng nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định KTVM.
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'FED chần chừ hạ lãi suất, cần

tính toán lượng vàng nhập khẩu

để tránh ảnh hưởng tới dự trữ

ngoại hối'

GS TS.Trần Thọ Đạt, Đại học KT Quốc dân cho rằng, câu chuyện tỷ giá là 1

thách thức nếu FED lùi thời gian hạ LS. Hiện nay, khả năng FED lùi thời gian hạ

LS từ tháng 6 sang tháng 9 đã khá rõ. Theo vị chuyên gia này, điều này sẽ tạo ra

thách thức mới cho mối quan hệ tỷ giá, lạm phát, LS, mức cung tiền, dòng vốn

đầu tư nước ngoài. Vì vậy, NHNN cần sử dụng những công cụ để điều hành chính

sách tiền tệ hỗ trợ để tỷ giá đạt trạng thái cân bằng không tạo cú sốc. NHNN có

thể sử dụng nhiều biện pháp và kết hợp các biện pháp khác nhau chứ không chỉ

dùng LS, mua bán tín phiếu, thay đổi mức cung tiền. Do đó, NHNN cần tính toán

tới câu chuyện dự trữ ngoại hối, đấu thầu bao nhiêu, cung bao nhiêu là vừa để

không ảnh hưởng đến tỷ giá. Chuyên gia này phân tích, trong câu chuyện nhập

khẩu vàng, NHNN có thể không cần nhập khẩu lượng lớn vàng để cung ứng cho

đấu thầu nhưng cần thể hiện quyết tâm chính sách lớn. Bởi đây cũng là 1 yếu tố

có thể tác động đến tâm lý người dân, họ sẽ không kỳ vọng giá vàng tăng và đầu

cơ từ chênh lệch giá nên giá vàng có khả năng sẽ giảm xuống nhanh chóng.

Đồng thời, việc nhập khẩu lượng vàng nhỏ cũng giúp dự trữ ngoại hối không sụt

giảm mạnh, đảm bảo công cụ để bình ổn tỷ giá nếu FED giữ LS cao kéo dài.
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HOSE dự kiến vận hành hệ thống

giao dịch mới ngày 2/5/2024

Ngày 21/4, HOSE đã thông báo đến các công ty chứng khoán (CTCK) kế hoạch

chuyển đổi hệ thống giao dịch KRX chuẩn bị cho triển khai chính thức. Theo kế

hoạch, ngày 24-25/4, các CTCK kiểm tra kết nối đến HOSE. Ngày 26/4, dữ liệu

cuối ngày sẽ được chuyển đổi sang hệ thống giao dịch mới của sở. Các CTCK chủ

động chuẩn bị dữ liệu để thực hiện kiểm tra chuyến đổi (Cutover test). Ngày 27-29/4,

HOSE thực hiện chuyển đổi hệ thống giao dịch. Các CTCK chủ động có kế hoạch

và thực hiện các công việc chuẩn bị để đồng bộ triển khai. Ngày 30/4, các CTCK

thực hiện kiểm tra chuyển đổi. Ngày giao dịch trên hệ thống là 2/5. Dữ liệu giao

dịch là dữ liệu cuối ngày 26/4. Các CTCK kiểm tra giao dịch thông suốt trên hệ

thống của mình với hệ thống mới của sở như ngày giao dịch bình thường (không

dùng phần mềm nhập lệnh tự động và thử nghiệm tình huống bất thường, không thực tế). 

Ngày 2/5, HOSE dự kiến triển khai chính thức hệ thống giao dịch mới. HOSE đề

nghị các CTCK nghiêm túc thực hiện chuyển đổi hệ thống của mình và báo cáo Sở

ngay nếu có vấn đề phát sinh… KRX là hệ thống công nghệ thông tin quản lý và

điều hành giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam (VN), được HOSE ký kết

với Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) vào 2012. Theo 1 số chuyên gia

phân tích, hệ thống này được kỳ vọng sẽ mang đến các sản phẩm, giải pháp giao

dịch và thanh toán mới cho thị trường chứng khoán VN từ đó tạo bước đệm giải

quyết các nút thắt của mục tiêu nâng hạng chứng khoán VN lên thị trường mới nổi.
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Thủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ,

giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát

triển kinh tế - xã hội​

Thủ tướng vừa ký Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp

trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Chỉ thị nêu rõ, tình hình KTXH 

3 tháng đầu năm 2024 tiếp tục phục hồi tích cực, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ,

tạo tiền đề quan trọng để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát

triển KTXH của cả năm 2024. Tuy nhiên, là 1 nước đang phát triển, có nền KT 

đang chuyển đổi, độ mở lớn nên nước ta đang phải đối mặt với 1 số khó khăn,

thách thức nhất là các yếu tố bên ngoài. Trong nước, vấn đề tỷ giá, áp lực lạm phát

có xu hướng tăng; hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) trong 1 số ngành, lĩnh

vực còn khó khăn; các thị trường tài chính, tiền tệ cần theo dõi kỹ, có giải pháp phù

hợp để không làm ảnh hưởng đến hiệu quả cung ứng vốn cho nền KT. Để khắc

phục tồn tại, hạn chế nêu trên, góp phần thực hiện nhất quán định hướng phải tập

trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau đây: Tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng gắn với

ổn định KTVM, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền KT; Đẩy

mạnh giải ngân vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút mọi

nguồn lực xã hội; Phát triển thị trường trong nước, mở rộng, đa dạng hóa thị trường

xuất khẩu, đa dạng hóa chuỗi cung ứng; Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục

hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tiếp tục tháo gỡ khó khăn

cho SXKD, tạo việc làm, sinh kế cho người dân; Thực hiện tốt công tác an sinh xã 

hội; Tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai quyết liệt, hiệu quả các quy hoạch; 

Tiếp tục xử lý có kết quả các vấn đề tồn đọng, kéo dài; Bảo đảm quốc phòng, an 

ninh, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế; Tăng cường

công tác thông tin, truyền thông. 
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Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia,

phát triển kinh tế số với 4 trụ cột

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) ký

Quyết định 58/QĐ-UBQGCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động 2024 của Ủy ban này. 

Mục tiêu chung của kế hoạch là đẩy mạnh CĐS quốc gia theo hướng hiệu quả, thiết

thực, đóng góp tích cực, tạo bứt phá phát triển KTXH của đất nước; tăng cường công

tác chỉ đạo, điều hành về CĐS của các ủy viên Ủy ban, Ban Chỉ đạo CĐS các bộ,

ngành, địa phương. Tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người

đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc triển khai CĐS; tổ

chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương

trình CĐS quốc gia đến 2025, định hướng đến 2030, các chiến lược phát triển Chính

phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Chiến lược phát triển KT số và xã hội số. Các

chỉ tiêu cụ thể ưu tiên để thực hiện chủ đề CĐS 2024 "Phát triển KT số với 4 trụ cột: 

(i) Công nghiệp công nghệ thông tin; (ii) Số hóa các ngành KT; (iii) Quản trị số; (iv) 

Dữ liệu số. Bốn trụ cột này là động lực quan trọng cho phát triển KTXH nhanh và bền

vững" gồm: thúc đẩy phát triển 48.000 DN công nghệ số hoạt động tại địa phương;

60% DN tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ứng dụng các nền tảng số trong

quản trị, sản xuất để thay đổi quy trình SXKD, tăng năng suất, hiệu quả hoạt động,

giảm phát thải; 40% người dân trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Hoàn thành triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu, cụ thể: 25 dịch vụ công theo Đề án

06/CP (QĐ số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022) và 28 dịch vụ công thiết yếu (QĐ số 422/QĐ-

TTg ngày 4/4/2022) của Thủ tướng; 100% hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành

chính của các bộ, ngành, địa phương kết nối với hệ thống giám sát, đo lường mức độ

cung cấp và sử dụng dịch vụ,..
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Kinh tế châu Âu có khả năng 'lội

ngược dòng' trong năm nay?

Sau 15 năm trải qua những cú sốc về KT, từ cuộc khủng hoảng nợ châu Âu đến

đại dịch Covid-19 và căng thẳng giữa Nga và Ukraine, nền KT châu Âu dường

như sẽ không mấy khả quan trong 2024. Tuy nhiên, liệu còn cơ hội nào để châu

Âu đảo ngược tình thế hay không? Đức, nền KT lớn nhất châu Âu, đã bị ảnh

hưởng nặng nề do giá năng lượng tăng mạnh và sự giảm tốc của nền KT Trung

Quốc. Hơn nữa, Đức còn tự làm trầm trọng hơn những khó khăn KT trong nước

khi giảm hay hủy nhiều cải cách mang định hướng thị trường, yếu tố đã từng làm

nòng cốt cho đà tăng trưởng mạnh mẽ của nước này. Dù các chuyên gia hàng

đầu dự đoán Đức sẽ tránh được 1 đợt suy thoái trong 2024 nhưng triển vọng của

nền KT này vẫn còn rất bấp bênh. Tình hình ở Pháp tỏ ra khả quan hơn nhưng

với mức thâm hụt tài khóa 5,5% GDP trong 2023 và LS thực tế đang tăng lên

trên toàn cầu, Pháp vẫn đang chịu áp lực thắt chặt chính sách,.. Tuy nhiên, vẫn

có nhiều lý do để kỳ vọng như: Romania đang trên đà đạt được những cột mốc

tương tự trong 5 năm tới, Hungary được dự đoán sẽ lấy lại đà tăng trưởng mạnh

mẽ trong 2024 và 2025; Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và kể cả Hy Lạp đều tăng

trưởng nhanh hơn Đức khá nhiều kể từ 2020. Với ngành du lịch phát triển mạnh

mẽ và nền KT ít phụ thuộc vào sản xuất hơn của những nước này, sự vượt trội

nói trên có thể còn tiếp diễn; Về dài hạn, nền KT Đức có thể bừng tỉnh sau đợt

"ngủ đông" và lấy lại đà tăng trưởng; Có thể kỳ vọng vào lứa lãnh đạo mới hiệu

quả hơn bước ra từ các cuộc bầu cử sắp tới trên khắp châu Âu, sau khi giới lãnh

đạo hiện tại chưa gặt hái được nhiều thành công.
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Các ngân hàng trung ương châu Á

chật vật 'chếngự'đô la

Các ngân hàng trung ương (NHTW) châu Á đang chuẩn bị ứng phó nhiều bất ổn hơn

từ sự trỗi dậy của USD khi triển vọng giảm LS không chắc chắn của Mỹ trong 2024.

Điều này đã gây ra “cú sốc” lớn đối với JPY của Nhật Bản, CNY của Trung Quốc 

(TQ) và các đồng tiền khác ở châu Á. Cụ thể, những ngày gần đây, các nhà hoạch

định chính sách ở Nhật Bản, TQ và Hàn Quốc nhấn mạnh cam kết ổn định tỷ giá khi

đồng tiền của họ suy yếu do chênh lệch lớn giữa mức LS cao của Mỹ và các mức LS 

thấp ở các các nền KT lớn nhất châu Á. Cuộc tháo chạy của nhà đầu tư để tìm nơi

nương náu ở các tài sản có lợi suất cao hơn của Mỹ đã đẩy giá JPY xuống thấp nhất

34 năm qua, ở mức 154 JPY/USD. Điều này cũng đang thử thách chính sách ổn

định tiền tệ của TQ khi giá trị của CNY sv USD giảm xuống dưới biên độ giao dich

cho phép sv mức tỷ giá tham chiếu hàng ngày của NHTW TQ (PBoC). Trong khi đó,

ở Hàn Quốc KRW chạm mức yếu nhất sv USD kể từ tháng 11/2022. Sự biến động

mạnh của tỷ giá khiến Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ra tuyên bố chung hiếm hoi vào

ngày 18/4 nhằm giải quyết “những mối quan ngại nghiêm trọng” về tình trạng mất

giá mạnh gần đây của JPY và KRW. Tại TQ, PBoC cảnh báo sẽ đẩy lùi tình trạng

đặt cược giảm giá 1 chiều đối với CNY. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng,

những cảnh báo, đặc biệt là từ Mỹ và Nhật Bản, chỉ càng cho thấy khả năng chính

phủ của họ can thiệp để hạ nhiệt tỷ giá là rất thấp. Theo người đứng đầu nhóm chiến

lược tỷ giá và tiền tệ châu Á của BofA, vào đầu năm, các nhà hoạch định chính sách

châu Á tin rằng 1 loạt đợt cắt giảm LS của Mỹ sẽ làm giảm căng thẳng về chênh lệch

LS. Tuy nhiên, dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến liên tục trong 3 tháng đầu năm và

nền KT kiên cường của Mỹ đã đặt dấu chấm hết cho kỳ vọng đó,..
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 2,9% 3,0%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC

Standard Chartered Bank 6,7%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,ctrl-
state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - Ngân hàng https://vietnambiz.vn/fed-chan-chu-ha-lai-suat-can-tinh-toan-luong-vang-nhap-khau-de-tranh-anh-huong-toi-du-tru-
ngoai-hoi-2024421115654111.htm
https://vietstock.vn/2024/04/nhnn-cho-phep-ngan-hang-thuong-mai-giu-nguyen-nhom-no-den-het-nam-2024-757-
1180417.htm
https://vietnambiz.vn/hose-du-kien-van-hanh-he-thong-giao-dich-moi-ngay-25-2024421235538565.htm

Tin Kinh tế Việt Nam https://bnews.vn/thu-tuong-chi-thi-cac-nhiem-vu-giai-phap-trong-tam-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa-hoi/330667.html
https://vneconomy.vn/day-manh-chuyen-doi-so-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-so-voi-4-tru-cot.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vietnambiz.vn/kinh-te-chau-au-co-kha-nang-loi-nguoc-dong-trong-nam-nay-202442121524722.htm
https://vietstock.vn/2024/04/cac-ngan-hang-trung-uong-chau-a-chat-vat-che-ngu-do-la-772-1180844.htm
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